
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             

        AO ĐẲ   KỸ   UẬ                 Đ       –       –            

            TP.  Ồ   Í                                 

 
 

ĐỀ     KẾ    Ú      P Ầ       UYẾ  

    KỲ:     II            Ă      :  2017 – 2018 

 

B   đà  t  :  a  đẳ g   uyê   g iệ  

 ọ    ầ :  ơ  ý t uyết 

 ớ  :  16 Đ – HL2 – CK3       Ngày thi: ____/____/2018 

  ời gia  t i:  90 phút (không kể thời gian phát đề)    

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu 1: (6 điểm) 

     Cho cơ cấu cơ cấu như hình vẽ. 

 

     Tính phản lực tại các khớp liên kết, để đảm bảo cơ cấu cân bằng. 

Câu 2: (4 điểm) 

       Cho cơ cấu bốn khâu bản lề có tay quay O1 quay 

đều với vận tốc  góc 1 = 3 rad/s. Xác định vận tốc của 

điểm B ở thời điểm mà các thanh O1A và O2B làm với 

O1O2 những góc bằng nhau  = 60
o
. Biết chiều dài của 

thanh là O1A = 8cm, O1O2 = 30cm, O2B = 15cm. 

 

---------  Ế  ---------   

 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM              
  

 

P.    Ở   K O  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
   Ở   B   Ô  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
GIẢ   VIÊN RA ĐỀ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khải 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thông 
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ĐÁP Á  ĐỀ     KẾ    Ú      P Ầ       UYẾ  

    KỲ:     II            Ă      :  2017 – 2018 

 

B   đà  t  :  a  đẳ g   uyê   g iệ  

 ọ    ầ :  ơ  ý t uyết 

 ớ  :  16 Đ – HL2 – CK3       Ngày thi: ____/____/2018 

  ời gia  t i:  90 phút (không kể thời gian phát đề)    

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

    DU   

Câu Ý   Đá  á  Điểm 

1   6,0 

  

 

 

0,5 

Theo điều kiện cân bằng ta có 

∑                   
0,5 

                 
 

 
       1,0 

∑                       0,5 

                            √               1,0 

∑                           0,5 

     
             

  
 

             

 
         (2) 1,0 

Từ (1) và (2) ta được 

                                    

0,5 

Vậy ta thấy 

- Phương, chiều các lực          đúng với giả định ban đầu 

- Chiều của lực     ngược với chiều giả định ban đầu 

0,5 

  

Đề số 01 



2   4,0 

  cm/s  248.3A.Oωv 11A 

       

 

Tâm vận tốc tức thời P (hình vẽ)                                             

                            

 

.PBωv ABB 

                           

 

Tam giác O1PO2 cân có 1 góc 60
0
  tam giác đều 

O1P = O2P = O1O2 = 30cm 

Trong đó : PA = O1P – O1A = 22 cm    

                  PB = O2P – O2B = 15 cm    

         rad/s   1,09
22

24

PA

v
ω A

p 

                    

            

16,35m/s1,09.15.PBωv pB 
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0,5 

 

 

------HẾT---- 

 

   Ở   B   Ô  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
GIẢ   VIÊN RA ĐỀ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khải 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

.PAωv ABA 

 B 

A 

 O2 

 O1 

  

 1 

  

P 

vB 
vA 

  



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             

        AO ĐẲ   KỸ   UẬ                 Đ       –       –            

            TP.  Ồ   Í                                 

 
 

ĐỀ     KẾ    Ú      P Ầ       UYẾ  

    KỲ:     II            Ă      :  2017 – 2018 
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 ọ    ầ :  ơ  ý t uyết 

 ớ  :  16 Đ – HL2 – CK3       Ngày thi: ____/____/2018 

  ời gia  t i:  90 phút (không kể thời gian phát đề)    

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu 1: (6 điểm) 

     Cho cơ cấu như hình vẽ. 

 

     Tính phản lực tại các khớp liên kết, để đảm bảo cơ cấu cân bằng. 

Câu 2: (4 điểm) 

       Cho cơ cấu bốn khâu bản lề có tay quay O1 quay 

đều với vận tốc  góc 1 = 3 rad/s. Xác định vận tốc gốc 

của thanh O2B (  )  ở thời điểm mà các thanh O1A và 

O2B làm với O1O2 những góc bằng nhau  = 60
o
. Biết 

chiều dài của thanh là O1A = 8cm, O1O2 = 30cm, O2B 

= 15cm  

 

---------  Ế  ---------   

 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM              
  

 

P.    Ở   K O  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
   Ở   B   Ô  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
GIẢ   VIÊN RA ĐỀ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khải 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thông 

Đề số 02 

 B 

A 

 O2 

 O1 

  

 1 

 

 



 

          

 

 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                             

        AO ĐẲ   KỸ   UẬ                 Đ       –       –            

            TP.  Ồ   Í                                 
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B   đà  t  :  a  đẳ g   uyê   g iệ  

 ọ    ầ :  ơ  ý t uyết 

 ớ  :  16 Đ – HL2 – CK3       Ngày thi: ____/____/2018 

  ời gia  t i:  90 phút (không kể thời gian phát đề)    

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

    DU   

Câu Ý   Đá  á  Điểm 

1   6,0 

  

 

 

1,0 

Theo điều kiện cân bằng ta có 

∑                   
0,5 

                 
 

 
       1,0 

∑                   0,5 

                        √            1,0 

∑                         0,5 

                                       1,0 

Vậy ta thấy 

- Phương, chiều các lực đúng với giả định ban đầu 
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Đề số 02 



2   4,0 

  cm/s  248.3A.Oωv 11A 

       

 

Tâm vận tốc tức thời P (hình vẽ)                                             

                            

 

.PBωv ABB 

                           

 

Tam giác O1PO2 cân có 1 góc 60
0
  tam giác đều 

O1P = O2P = O1O2 = 30cm 

Trong đó : PA = O1P – O1A = 22 cm    

                  PB = O2P – O2B = 15 cm    

         rad/s   1,09
22

24

PA

v
ω A

p 

                    

            

16,35m/s1,09.15.PBωv pB   

  rad/s 1,09
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------HẾT---- 

 

   Ở   B   Ô  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
GIẢ   VIÊN RA ĐỀ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khải 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thông 
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